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I- Các lọai dụng cụ thông thường:

1- Bộ khẩu mở siết ốc và bugi 40 chi tiết
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1 cén xiét 8”

1 dau noi dai 3"

1tay cam 6”

1 dau chuyén 3/8’FX1/4°"M

1 dau mé bugi 13/16"

18 chitiét 1/47:4.5,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12mm & 1/2", 7/16", 3/8", 11/32", 5/16", 19/32", 114", 7/32", 3/16”
16 chitiét 3/8™ 9, 10, 1




2 – Các lọai cây vặn vít
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· SL: mỗi loại 1 cây                      
2- Các loại kềm:

a.Kềm điện
[image: image4.png]



Thông số kỹ thuật:
- Nhà sản xuất: YETI
  - Xuất xứ: Trung Quốc
                                        - Bộ sản phẩm gồm: 1 cây kìm (kềm) dài 25cm
- Trọng lượng: 0.9kg
                                                                SL : 2 cây
     b.Kềm cắt
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                                                            Thông số kỹ thuật

                 Kích thước : 180mmx70mmx25mm

Màu sắc : Vàng phối đen

          Chất liệu : Thép carbon cao cấp

4-  Búa cao su 2 đầu 40mm - BCS
· [image: image6.png]



· Cán búa bằng kim loại bọc nhựa kết hợp tay nắm nhựa êm tay chống trượt
· Kích thước: D30xR9.5cm (đường kính đầu búa 40mm
II- Dụng cụ chuyên dùng:

1. Bộ lục giác 
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                      SL : 1 Bộ lục giác bao gồm:
                       Các cỡ: 1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm
                        Kích thước: 3/8”, 5/16”, 1/4”, 3/16”, 5/32”, 1/8” 3/32”, 5/64”, 1/16”.
2.Bộ Kềm tháo phe ( gồm tháo phe ngoài và trong )
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3. .Cảo: Cảo 3 chấu : loại nhỏ , trung .

            SL: 01
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4..Cây đóng bằng đồng gõ vào bề mặt chi tiết (12X200 ; (12X200 ; (20X200 ; (30X200                 

                                                                          SL : 01
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5..Mỡ bò chịu nhiệt : SL : 1kg
6.Thước nivo điện tử LV03 ; SL : 1cây
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Thong s6 kj thut:

Model: LV03

Kich thugc: 19 % 6 x 2.6cm
“Trong luong: 240g (& bao bi)
Nguon dién: 3 pin AG13

Chieu dai thuc rit: 2.5m
Thude ngén: 15cm - 6 inch

Mau séc: Den

Laser: Tia o

Bao hanh: 3 thang
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